
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu tái định cư 31ha, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIỂM DỊCH VÀ KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ

0109620530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIỂM DỊCH VÀ KHỬ TRÙNG 
QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL QUARANTINE AND 
FUMIGATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IFQC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971 688 596
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp.
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).
- Bán buôn hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn.  
- Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.  
- Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.  
- Buôn bán thuốc thú y.  

4669

2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Buôn bán thuốc thú y.  

4773

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh 
cho cây trồng, kích thích tăng trưởng

0161

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 

4933

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý.

4610

12. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình.
Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà.
Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng.

8129

13. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
Xông hơi khử trùng.  
Dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm   
Diệt chuột và các loài vật gây hại.

7490(Chính)

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036094005257
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: xóm 3, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: khu tái định cư 31ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH ĐỨC GIANG Nam

25/01/1994 Kinh Việt Nam

13/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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